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	                                     Mức độ

Chủ đề
	Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
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	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
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	Biển đảo quê hương
	- Biết được đặc điểm tự nhiên và dân cư vùng biển Hải Phòng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1,6
	

	Nghề truyền thống ở Hải Phòng
	- Biết được vai trò nghề truyền thống ở Hải Phòng.

- Biết được một số nghề truyền thống ở Hải Phòng
	
	
	Em hiểu thế nào là nghề truyền thống? Nêu một vài nét về nghề truyền thống ở Hải Phòng.


	
	Vì sao phải giữ gìn nghề truyền thống.


	
	
	
	

	
	3
	1,2
	
	
	
	
	1
	3,0
	
	
	1
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Một số truyền thống tố đẹp của gia đình dòng họ ở Hải Phòng
	- Biết được truyền thống của một số dòng họ ở Hải Phòng.
- Biết được địa điểm di tích Trạng nguyên Trần Tất Văn.
	
	
	
	
	
	
	Hãy chia sẻ một truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em hoặc ở địa phương em. Em đã làm gì để giữ gìn truyền thống đó.
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	Tổng
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MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 6
Thời gian làm bài: 45’ (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)
Em hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án sau:

Câu 1. Vùng biển Cát Bà thuộc vịnh
A. Lăng Cô.



B. Lan Hạ 
C. Nha Trang.


D. Hạ Long.
Câu 2. Đảo Cát Bà có các xã
A. Hiền Hào, Trân Châu, Xuân Đám, Gia Luận, Việt Hải.
B. Hiền Hào, Trân Châu, Xuân Đám, Gia Luận, Phù Long.
C. Hiền Hào, Trân Châu, Nghĩa Lộ, Gia Luận, Việt Hải, Phù Long.
D. Hiền Hào, Trân Châu, Xuân Đám, Gia Luận, Việt Hải, Phù Long.
Câu 3. Quận nào của Hải Phòng không tiếp giáp biển?
A. Hải An.



B. Đồ Sơn.
C. Kiến An.



D. Dương Kinh.
Câu 4. Hướng sóng biển của biển Hải Phòng về mùa hè là 
A. tây nam và nam.


B. tây bắc và bắc.
C. đông nam và nam.

D. đông bắc và bắc.
Câu 5. Đâu là nghề truyền thống ở Hải Phòng?
A. Dệt lụa Vạn Phúc.

B. Làm nón lá.
C. Làm gốm Bát Tràng.

D. Làm mắm Cát Hải.
Câu 6. Vai trò của nghề truyền thống trong văn hóa của thành phố Hải Phòng là
A. Chỉ là hàng hóa thông thường.
B. Lưu giữ bản sắc văn hóa của Hải Phòng.
C. Lưu giữ những nét văn hóa xa xưa, lạc hậu.
D. Lưu giữ bản sắc văn hóa của Hải Phòng, thể hiện lối sống và vẻ đẹp tâm hồn của người lao động.

Câu 7. Vài trò nghề truyền thống trong kinh tế của Hải Phòng?
A. Chỉ là hàng hóa thông thường.






B. Tạo công ăn việc làm cho người lao động.
C. Góp phần thu hút khách du lịch đến các làng nghề.


D. Góp phần tạo công ăn việc làm, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, phát triển ngành du lịch Hải Phòng.
Câu 8. Dòng họ Trần ở Hải Phòng có truyền thống gì?
A. Nghệ sĩ.





B. Hiếu học.


  C. Quân đội.





D. Chăm chỉ, cần cù.
Câu 9. Gia đình Lê Đại Thanh (1907-1996) ở Hải Phòng có truyền thống gì?
A. Hiếu Học





B. Quân đội.


C. Nghệ thuật





D. Cần cù lao động.
Câu 10. Di tích lịch sử văn hóa Trạng nguyên Trần Tất Văn ở đâu?
A. An Lão.





B. An Dương.
        C. Thủy Nguyên.




D. Cát Hải.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) 
Em hiểu thế nào là nghề truyền thống? Nêu một vài nét về nghề truyền thống ở Hải Phòng 

Câu 2. (2,0 điểm)
Vì sao phải giữ gìn nghề truyền thống? 
Câu 3. (1,0 điểm)
Hãy chia sẻ một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ em hoặc ở địa phương em. Gia đình dòng họ của gia đình em có truyền thống gì? Em đã làm gì để giữ gìn truyền thống đó?
………………………. HẾT……………………….
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	A


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
* Nghề truyền thống là nghề đã hình thành từ lâu đời, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay. Sản phẩm của nghề truyền thống không chỉ có giá trị sử dụng mà còn thể hiện phong tục tập quán nét đẹp văn hóa dân tộc.
* Một vài nét về nghề truyền thống ở Hải Phòng: 

- Hải Phòng là thành phố có nhiều nghề truyền thống độc đáo, giàu ý nghĩa lịch sử và văn hóa. 

- Các nghề truyền thống ở Hải Phòng hiện nay vẫn được giữ gìn, bảo tồn và phát triển ở nhiều làng nghề, phân bố rộng khắp Hải Phòng.

- Các nghề truyền thống góp phần không nhỏ trong sự tăng trưởng kinh tế xã hội và giữ gìn văn hóa của Hải Phòng.

Câu 2. (2,0 điểm)
Vì: 
- Đó là nghề truyền thống của dân tộc.

- Nghề truyền thống thể hiện niềm tự hào về bản sắc văn hóa.

- Nghề truyền thống cũng góp phần tạo công ăn việc làm và giúp không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.
Câu 3. (1,0 điểm)
- Một số truyền thống của gia đình, dòng họ:
+ Cần cù siêng năng.

+ Hiếu học.

+ Yêu nước
+ Nghệ thuật

- Truyền thống gia đình, dòng họ của em:

…..

- Những việc làm giữ gìn truyền thống đó:
+ Học tập chăm chỉ…

+ Noi gương..
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